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CỤC QUẢN LÝ  CHẤT LƯỢNG 

CÔ NG NGHỆ THÔ NG TIN 
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CỘNG HOÀ  XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  62 /QĐ-QLCL                   Hà Nội, ngày 16 tháng  3 năm  2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thừa nhận đơn vị đo kiểm  

và điều chỉnh thông tin các đơn vị đo kiểm đã được thừa nhận 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ  CHẤT LƯỢNG 

CÔ NG NGHỆ THÔ NG TIN VÀ  TRUYỀN THÔ NG 

 

 Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ 

trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lƣợng Công nghệ thông tin và truyền 

thông; 

Căn cứ Thông tƣ số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24/03/2009 của Bộ trƣởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp 

quy đối với sản phẩm chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-QLCL ngày 27/11/2009 của Cục trƣởng 

Cục Quản lý chất lƣợng Công nghệ thông tin và truyền thông ban hành quy định 

về thủ tục thừa nhận đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động chứng nhận và công bố 

hợp quy;   

 Xét đề nghị của Trƣởng phòng Nghiệp vụ, 

 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Thừa nhận 08 (tám) đơn vị đo kiểm có tên trong danh sách kèm 

theo quyết định này.  

Điều 2. Thời hạn thừa nhận là 03 (ba) năm kể từ ngày ký quyết định này. 

Điều 3. Bổ sung, điều chỉnh thông tin về phạm vi thừa nhận của các đơn 

vị đo kiểm đã đƣợc thừa nhận có tên trong danh sách kèm theo quyết định này 

gồm: 

1. 05 (năm) đơn vị đo kiểm có tên trong danh sách kèm theo quyết 

định số 193/QĐ-QLCL ngày 15/12/2009 của Cục Quản lý chất 

lƣợng Công nghệ thông tin và truyền thông.  

2. 05 (năm) đơn vị đo kiểm có tên trong danh sách kèm theo quyết 

định số 194/QĐ-QLCL ngày 15/12/2009 của Cục Quản lý chất 

lƣợng Công nghệ thông tin và truyền thông.  
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Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Trƣởng phòng Nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận, 

Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Giám đốc Trung tâm Kiểm 

định và Chứng nhận 3, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ  CỤC TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 5; 

- Cục trƣởng (để báo cáo); 

- Các Phó cục trƣởng;  

- Website Cục; 

- Lƣu VT, NV. 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Chu Văn Bình 
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐO KIỂM ĐƢỢC THỪA NHẬN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62 /QĐ-QLCL ngày  16  tháng 3 năm 2010 

 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông) 

 
STT Tên đơn vị đo kiểm Địa chỉ Phạm vi 

thừa nhận 

Ghi chú 

 

1.  Screen Service 

Broadcasting 

Technologies S.p.A 

Via G. Di Vittorio, 17 

25125 BRESCIA, Italy 

Tel: +39030582225 

Fax: +390303582226 

www.screen.it 

RF Mới 

2.  Intertek Japan K.K, 

(Kashima Site) 

3-2 Sunayama, Kamisu-shi, Ibaraki-ken 314-0255 Japan. 

Tel: +81 479 40 1097 

Fax: +81 479 46 1788 

www.intertek.com 

EMC, RF Mới 

3.  Gestek EMC Lab No.3, Pau-Tou-Tsou Valey, Chia-Pau Tsuen, Lin Kou 

Hsiang, Taipei, Taiwan R.O.C 

Tel: +886-2-2603-5321   

 Fax: +886-2-2603-4558 

www.gestek.com.tw 

EMC, RF Mới 

4.  Compliance Certification 

Services Inc. 

Sindian Lab. 

 No.165 and No.199, Jhongsheng Rd., Sindian City, 

Taipei County 23151, Taiwan 

Tel: +886 2 2217 0894 

Fax: +886 2 2217 1028 

www.ccsemc.com 

EMC, RF Mới 

5.  Compliance Certification 

Services Inc. 

HsinChu Lab. 

No. 989-1 wen shan Rd., shang shan village, Qionglin 

shiang Hsinchu county 30741, Taiwan 

Tel: + 886 3 592  1698 

Fax: +886 3 592 1108 

www.ccsrf.com 

EMC, RF Mới 

6.  Compliance Certification 

Services Inc. 

KunShan 

No.10, Weiye Rd, Innovation Park, Eco & Tec, 

Development Zone, Kunshan City, Jiangsu, 215300 

R.P.O.C (China) 

Tel: +86 512 57355888 

Fax: +86 512 57370818 

EMC, RF Mới 

7.   Compliance 

Certification Services 

Inc. 

Shenzhen Lab 

No. 10-1, Mingkeda Logostics Park, No.18 Huanguan 

South Rd. Guan Lan Town, Baoan District Shenzhen 

China. 

Tel: +86 755 28055000 

Fax: +86 755 28055221 

www.ccsrf.com 

EMC, RF Mới 

8.  Telefication B.V. Edisonstraat 12A 6902 PK Zevenaar The Netherlands 

Tel: +31 316 583176 

Fax: + 31 316583189 

www.telefication.com 

EMC, RF Mới 

9.  A Test Lab Techno Corp 

Taoyuan Lab.  

No. 140-1 Changan Street, Bade City, Taoyuan County 

334, Taiwan, R.O.C 

Tel: +886-3-271-0188 

Fax:+ 886-3-271-0190 

www.atl-lab.com.tw 

EMC, RF Bổ sung phạm 

vi RF (STT 1, 

QĐ 194)  

10.   Compliance 

Certification Services 

Inc. 

Linkou Lab 

No. 81-1, Lane 210, Bade 2nd Rd., Lujhu Township, 

Taoyuan County 33841, Taiwan 

Tel: +2 886 3 3240332 

EMC, RF Bổ sung phạm 

vi RF (STT 15, 

QĐ 194) 

http://www.intertek.com/
http://www.ccsemc.com/
http://www.telefication.com/
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STT Tên đơn vị đo kiểm Địa chỉ Phạm vi 

thừa nhận 

Ghi chú 

 

11.  Cerpass Technology 

Corporation - Cerpass 

Laboratory (Taipei) 

1. 2F-11, No.3, Yuan Qu St. (Nankang Software 

Park), Taipei, 115 Taiwan, R.O.C. 

2. No.7-2, Moshihkeng, Fongtian Village, Shihding 

Township, Taipei County, Taiwan 

      Tel: +886 2 2655 8100 

      Fax: + 886 2 2655 8210 

3. No.66, Tang Zhuang Road, Suzhou Industrial Park, 

Jiangsu, China. 

      Tel: +8651269175888 

      Fax: +8651269175666 

EMC, RF Bổ sung phạm 

vi RF, địa chỉ 

(STT 19, QĐ 

194) 

12.  UL Japan, Inc 

Head Office EMC Lab 

4383-326 Asama-cho,  Ise-shi, Mie 516-0021 Japan 

Tel: +81 596 24 8116 

Fax: +81 596 24 8124  

www.uljapan.co.jp 

EMC, RF Bổ sung phạm 

vi RF (STT 52, 

QĐ 194) 

13.  ADT (Shanghai) 

Corporation 

 

2F, Building C, No. 1618, Yishan Road, 201103 

Shanghai, China 

Tel: +86-21-6465-9091 

Fax: +86-21-6465-9092 

www.adt.com.tw 

EMC, RF Bổ sung phạm 

vi RF (STT 3, 

QĐ 194 

14.   Japan Radio Co., Ltd 

 

5-1-1, Shimorenjyaku,Mitaka City, Tokyo , n/a, 181-

8510, Japan 

Tel: +81-422-45-9251  

Fax: +81-422-45-3027 

www.jrc.co.jp 

RF Điều chỉnh 

phạm vi (STT 

42, QĐ 193) 

15.   Jotron A.S P.O.Box 54  stbyveien 1 NO-3280 Tjodalyng, Norway 

Tel: +47 33 13 97 00 

Fax +47 33 12 67 80 

www.jotron.com 

RF Bổ sung phạm 

vi RF (STT 43, 

QĐ 193) 

16.   Motorola Inc  101 Tournament Drive, Horsham, Pennsylvania, 19044, 

USA 

Tel: +215 323 2480  

Fax: +215 323 0480 

RF Điều chỉnh 

phạm vi (STT 

48, QĐ 193) 

17.   Telecommunication 

Technology Association 

267-2 Seohyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam –City, 

Gyeongggi-do, 463-824 Korea  

Tel: +82 31 724 0114 

www.tta.or.kr 

RF Bổ sung phạm 

vi RF (STT 81, 

QĐ 193) 

18.   Transradio 

SenderSysteme Berlin 

AG 

 

Mertensstrasse 63 13587 Berlin, Germany 

Tel. +4930339780 

Fax. +493033978599 

www.transradio.de 

RF Bổ sung phạm 

vi RF (STT 86, 

QĐ 193) 

 

http://www.adt.com.tw/

